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	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 6 tiết (270 phút)

Tên chương: QUÁ TRÌNH SẤY LÝ THUYẾT VÀ CHẾ ĐỘ SẤY

Thực hiện ngày    tháng    năm 20


Chương II: QUÁ TRÌNH SẤY LÝ THUYẾT VÀ CHẾ ĐỘ SẤY
2.2. Chế độ sấy
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Kiến Thức:
· Trình bày được chế độ sấy có đốt nóng trung gian, chế độ sấy hồi lưu một phần TNS
· Biểu diễn được quá trình sấy lý thuyết của các chế độ sấy trên đồ thị I-d.

· Kỹ năng: 
· Nhận dạng được đặc trưng của các chế độ sấy trên đồ thị I-d.
· Thái độ: 
· Sinh viên có thái độ nghiêm túc tiếp thu bài giảng, tham gia phát biểu và thảo luận xây dựng bài.

· Rèn luyện tính tư duy, tinh thần hăng hái học tập, phát biểu xây dựng bài.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Giáo án, đề cương bài giảng bằng chương trình powerpoint

· Đồ dùng, thiết bị: Máy chiếu, Laptop, Bảng, Phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 03 phút

· Điểm danh học sinh, sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.

II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 42 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động 

của giáo viên
	Hoạt động 

của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập

· Kiểm tra bài cũ

· Gợi mở vào bài mới
	· Nêu câu hỏi: Nêu điểm khác biệt giữa quá trình sấy lý thuyết và quá trình sấy thực tế, vì sao?

· Mời hai sinh viên đứng tại chỗ trả lời.
· Nhận xét, cho điểm
· Dẫn dắt: Cả lớp sẽ tiếp tục đi tìm hiểu phần tiếp theoi của chương II là chế độ sấy.
	· Lắng nghe và chuẩn bị trả lời.

· SV được mời đứng tại chỗ trả lời, những SV còn lại lắng nghe.

· Lắng nghe.
· Lắng nghe.
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	2
	Giảng bài mới: 
2.1. Chế độ sấy

2.1.1. Chế độ sấy có đốt nóng trung gian

2.1.2. Chế độ sấy hồi lưu một phần tác nhân sấy (TNS)


	· Trình bày nguyên lý hoạt động của hệ thống sấy có đốt nóng trung gian, phân tích ưu điểm, tác dụng và biểu diễn quá trình nhiệt động trên đồ thị I-d.

· Trình bày, phân tích và so sánh nhiệt lượng cần thiết để bay hơi 1 kg ẩm trong hệ thống sấy khi không đốt nóng trung gian và có đốt nóng trung gian.
· Trình bày nguyên lý hoạt động của hệ thống sấy có hồi lưu một phần TNS; phân tích ưu nhược điểm và biểu diễn quá trình nhiệt động trên đồ thị I-d.

· Trình bày, phân tích và so sánh nhiệt lượng cần thiết để bay hơi 1 kg ẩm trong hệ thống sấy giữa chế độ sấy hồi lưu một phần trước calorifer và chế độ sấy hồi lưu một phần sau calorifer.

·  Yêu cầu cả lớp suy nghĩ và trả lời câu hỏi:

Chọn đáp án đúng trong 3 đáp án sau:

1. qt > qs
2. qt = qs
3. qt < qs
Vì sao?
· Mời 02 SV  đứng tại chỗ trả lời.
· Nhận xét, đưa ra kết luận.
	· Chú ý quan sát, lắng nghe và ghi chép.
· Suy nghĩ trả lời câu hỏi.

· SV được mời đứng tại chỗ trả lời, những SV còn lại lắng nghe.

· Tiếp thu, ghi chép.
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:

	· Hệ thống lại bài học.

- Nhấn mạnh các kiến thức trọng yếu của bài học.

- Hỏi SV xem có câu hỏi nào cần giải đáp.

- Giải đáp câu hỏi.
	· Lắng nghe

·  SV nào có câu hỏi đứng lên phát biểu, các SV còn lại lắng nghe.

· Lắng nghe, ghi chép
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	4
	Hướng dẫn tự học:

	Nhiệm vụ về nhà:

- Đọc hiểu những kiến thức đã học tại lớp.

- Chuẩn bị: Đọc trước chương 5 của TL[1] và chương 7 của TL[2]  
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III. Rút kinh nghiệm sau tiết giảng:

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: ....................................
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Môn học: KỸ THUẬT SẤY

                                  Lớp: 17C1-VSL2
Tên bài học: 

Chương II: QUÁ TRÌNH SẤY LÝ THUYẾT VÀ CHẾ ĐỘ SẤY
2.2. Chế độ sấy
Số tiết: 01





Thời gian: 45 phút

NỘI DUNG
2.2. Chế độ sấy
2.2.1. Chế độ sấy có đốt nóng trung gian
A. Sơ đồ và nguyên lý hoạt động
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Hình 1: Sơ đồ hệ thống sấy có đốt nóng trung gian

Nguyên lý hoạt động: Nhìn vào hình 1 và hình 2 ta có thể miêu tả nguyên lý hoạt động của hệ thống sấy có đốt nóng trung gian như sau, không khí ẩm bên ngoài môi trường có nhiệt độ to và độ ẩm φo được quạt hút vào và đưa qua tầng gia nhiệt 1 để nâng nhiệt độ không khí từ to lên t1. Sau đó đưa vào buồn sấy 1 để lấy ẩm của vật liệu sấy, TNS ra khỏi buồng sấy 1 có nhiệt độ t2 và độ chứa hơi dc1 được đưa qua tầng gia nhiệt 2 (tầng đốt nóng trung gian) để nâng nhiệt độ từ t2 lên t1 và đưa vào buồng sấy 2 để lấy ẩm của VLS, TNS sau khi ra khỏi buồng sấy 2 có nhiệt độ t2 và độ chứa hơi dc2 được đẩy ra bên ngoài, kết thúc 1 vòng của quá trình sấy.
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Hình 2: Biểu đồ QTS của chế độ sấy có đốt nóng trung gian
B. Tác dụng: 

Nhờ có bộ đốt nóng trung gian mà nhiệt độ t1 của TNS đã giảm đi, từ đây quá trình bay hơi diễn ra từ từ hơn (chế độ sấy dịu hơn), giúp cho VLS giảm được nứt nẻ, cong vênh .
Ngoài ra, lượng ẩm lấy được ứng với 1 kg không khí khô là không đổi so với chế độ sấy đối lưu không hồi lưu (dc2 – do).
C. Nhiệt lượng cần thiết để bay hơi 1 kg ẩm trong HTS
Khi không có đốt nóng trung gian:
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Khi có đốt nóng trung gian:
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Nhìn hình 2 ta thấy qo = qTG
Như vậy, nhiệt lượng tiêu hao để bay hơi 1 kg ẩm trong chế độ có đốt nóng trung gian hay không đốt nóng trung gian là như nhau. Nói cách khác, khi mất cùng một nhiệt lượng nhưng chế độ sấy có đốt nóng trung gian sẽ giảm được nhiệt độ TNS đi vào TBS.

2.2.2. Chế độ sấy có hồi lưu một phần TNS
A. Sơ đồ và nguyên lý hoạt động
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Hình 3: Sơ đồ hệ thống sấy không hồi lưu TNS
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Hình 4: Sơ đồ hệ thống sấy hồi lưu một phần TNS trước calorifer
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Hình 5: Biểu đồ QTS của chế độ sấy không hồi lưu và chế độ sấy có hồi lưu một phần TNS trước calorifer
Nguyên lý hoạt động: Hình 4 miêu tả sơ đồ nguyên lý của TBS có hồi lưu một phần TNS trước calorifer, cũng tương tự như HTS không hồi lưu (hình 3) nhưng điểm khác biệt nằm ở chỗ, TNS sau khi ra khỏi buồng sấy (điểm C1) sẽ chia làm 2 phần, 1 phần sẽ được đưa ra ngoài trong khi phần còn lại sẽ được dẫn trở về quạt để hòa trộn với không khí ẩm bên ngoài môi trường tạo thành TNS tại điểm M, sau đó được đưa qua calorifer để gia nhiệt lên nhiệt độ B1 và đưa vào buồng sấy để lấy ẩm của VLS.

B. Ưu điểm và nhược điểm
Nhìn vào hình 5 ta thấy: đường màu đỏ tượng trưng cho chế độ sấy không hồi lưu và đường màu xanh đại diện cho chế độ sấy hồi lưu một phần TNS trước calorifer.
Ưu Điểm:
- Nhiệt độ TNS vẫn giữ nguyên so với chế độ sấy không hồi lưu nhưng độ ẩm cao hơn nên chế độ sấy có hồi lưu một phần TNS diễn ra dịu hơn, VLS giảm độ rạn nứt, cong vênh.

- Do hồi lưu được một phần TNS nên tiết kiệm được một phần năng lượng.

Ta có:  (IB1 – IM) < (IB - IA)

Nhược Điểm:

Do phải trang bị hệ thống đường ống để dẫn TNS hồi lưu nên tăng chi phí vật tư. Ngoài ra ở HTS có hồi lưu một phần TNS trước calorifer do lưu lượng lớn qua quạt  nên sẽ tốn thêm chi phí vận hành.
C. Hệ thống sấy có hồi lưu một phần TNS trước và sau Calorifer
Hình 6: Sơ đồ hệ thống sấy có hồi lưu một phần TNS sau calorifer
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Hình 5: Biểu đồ QTS của chế độ sấy có hồi lưu một phần TNS trước và sau calorifer
Nhìn hình 4 và hình 6 ta thấy điểm khác biệt duy nhất là đường hồi lưu, hình 4 miêu tả đường hồi lưu về trước calorifer và hình 6 miêu tả đường hồi lưu về sau calorifer.
D. Nhiệt lượng cần thiết để bay hơi 1 kg ẩm trong HTS
Khi hồi lưu trước Calorifer:
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Khi hồi lưu sau Calorifer:
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Nhìn hình 5 ta thấy:

· AB2B1C1 là đường biểu trưng cho chế độ sấy hồi lưu một phần TNS sau Calorifer
· AMB1C1 là đường biểu trưng cho chế độ sấy hồi lưu một phần TNS trước Calorifer
Dựa vào nguyên lý tam giác đồng dạng ta sẽ thu được qt = qs
Như vậy nhiệt lượng cần thiết để bay hơi 1 kg ẩm trong cả hai chế độ sấy hồi lưu trước và sau calorifer bằng nhau
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